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Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ): 
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm, 0.5điểm/câu)
Đặc trưng nào sau đây không phải của thuế:
A. Đối giá
B. Tính cưỡng chế
C. Gắn liền với nhà nước
D. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngân sách nhà nước
ANSWER: A 

Quan hệ pháp luật nào sau đây là quan hệ pháp luật thuế:
A. Doanh nghiệp tiến hành thủ tục hoàn thuế.
B. Cá nhân tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
C. Doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể 
D. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính do lấn chiếm vỉa hè
ANSWER: A

Đối tượng chịu thuế của thuế bảo vệ môi trường là:
A. Túi nylon
B. Xe hơi
C. Điện thoại cũ hết hạn sử dụng
D. Kinh doanh vũ trường
ANSWER: A

Đối tượng không chịu thuế của thuế nhập khẩu là:
A. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất ra nước ngoài
B. Hàng hóa là hành lý xách tay khi cá nhân Việt Nam xuất cảnh
C. Hàng tại các cửa hàng miễn thuế ở các sân bay
D. Hàng hóa là quà tặng giữa cá nhân nước ngoại cho công dân Việt Nam.
ANSWER: A

Hành vi pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt là:
A. Kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt
B. Xuất khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai
ANSWER: A

Thuế suất của thuế thu nhập cá nhân dành cho thu nhập chịu thuế là trúng thưởng:
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
ANSWER: A

Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người nộp thuế của thuế thu nhập cá nhân hiện nay ở Việt Nam là:
A. 11 triệu đồng/tháng
B. 9 triệu đồng/tháng
C. 4.4 triệu đồng/tháng
D. 3.6 triệu đồng/tháng
ANSWER: A

Loại thuế nào sau đây mang tính trực thu:
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp
B. Thuế nhập khẩu
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế bảo vệ môi trường
ANSWER: A

Câu nhận định nào sau đây là đúng:
A. Đối tượng chịu thuế của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa
B. Thuế suất của thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế suất tỷ lệ
C. Xăng chỉ là đối tượng chịu thuế của thuế bảo vệ môi trường.
D. Mức thuế suất dành cho tiền lương, tiền công trong thuế thu nhập cá nhân hiện nay là 10%.
ANSWER: A

Câu nhận định nào sau đây là sai:
A. Thuế suất của thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế suất tuyệt đối.
B. Hành vi làm phát sinh nghĩa vụ thuế của thuế bảo vệ môi trường là hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế của thuế bảo vệ môi trường.
C. Thu nhập chịu thuế mang tính thường xuyên, ổn định của thuế thu nhập cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công.
D. Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu theo luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn được xác định là hành vi mua bán hàng hóa giữa khu phi thuế quan với thị trường nội địa.
ANSWER: A






PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm/câu)
Câu 1 (1.0 điểm): 
Người nộp thuế của thuế thu nhập cá nhân chỉ là công dân Việt Nam.
Đáp án Câu 1: Sai
Người nộp thuế của thuế thu nhập cá nhân được xác định là cá nhân cư trú hoặc cá nhân không cư trú, không phụ thuộc vào việc mang quốc tịch Việt Nam hay không.
CSPL: Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Câu 2 (1.0 điểm):
Thuế suất của các loại thuế trong nhóm thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ luôn là thuế suất tỷ lệ cố định.
Đáp án Câu 2: Sai
Thuế suất của thuế bảo vệ môi trường là thuế suất tuyệt đối; được quy định thành số tiền thuế cụ thể trên 1 đơn vị của đối tượng chịu thuế
CSPL: Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Câu 3 (1.0 điểm): 
Người nộp thuế và người chịu thuế là hai chủ thể khác nhau hoàn toàn.
Đáp án Câu 3: Sai
Trong thuế trực thu thì người nộp thuế mới là người chịu thuế như thuế thu nhập cá nhân, còn thuế gián thu thì người nộp thuế và người chịu thuế là hai chủ thể khác nhau, như nhóm thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.

Câu 4 (1.0 điểm): Sai
Chỉ có thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu mới là người nộp thuế của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Đáp án Câu 4: Sai
Người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xuất khẩu, nhập khẩu tác động lên đối tượng chịu thuế của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
CSPL: Khoản 1,2,3 Điều 2 và Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. 

Câu 5 (1.0 điểm): 
Hành vi pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt là hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt
Đáp án Câu 5: Sai
Hành vi làm phát sinh nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt là hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt
CSPL: Điều 4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
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